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Bộ sấy khí 

Không có bộ gia nhiệt 

 

Phạm vi nhiệt độ, bền bỉ với chức năng 
–40

0
C đến +80

0
C 

1100C, tối đa 10 phút 

Nhiệt độ khí nạp tại cổng 1 

1. Không hạn chế hiệu suất sấy: -300C đến +650C 

2. Có hạn chế hiệu suất sấy: -400C đến < 300C 

3. Không có hiệu suất sấy: +650C đến +800C 

>800C đến +1100C 

Áp suất hoạt động 9.1 bar 

Áp suất vận hành tối đa (thời gian ngắn) Tối đa 12.5 bar 

Môi trường Không khí nén chống đóng băng 

Rò rỉ cho phép ở áp suất vận hành 

1. Tại 00C đến +850 C - Vn  ≤ 20cm3/phút 

2. Tại -10C đến - 150 C - Vn  ≤ 50cm3/phút 

3. Tại -160C đến - 300 C - Vn  ≤ 750cm3/ phút 

4. Tại -310C đến - 400 C - Vn  ≤ 1000 cm3/ phút 

Van bảo vệ 4 mạch Đường kính dòng chảy định danh, 6 mm 

 

Biểu đồ định mức áp suất của van bảo vệ bốn mạch 

 

Mạch 21 22 23 24 

Áp suất mở (bar) 6.5-0.3 6.5-0.3 7.2-0.3 7.2-0.3 

Tĩnh 21 0 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 

Đóng 22 ≥4.5 0 ≥4.5 ≥4.5 

Áp suất (bar) 23 ≥4.5 ≥4.5 0 ≥4.5 

C/C 24 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 0 

 

Có bộ gia nhiệt, OSC (lõi lọc khí tách nhớt) và lõi lọc tiêu chuẩn 

 

Phạm vi nhiệt độ, bền bỉ với chức năng 
–40
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1100C, tối đa 10 phút 

Nhiệt độ khí nạp tại cổng 1 

1. Không hạn chế hiệu suất sấy: -300C đến +650C 

2. Có hạn chế hiệu suất sấy: -400C đến < 300C 

3. Không có hiệu suất sấy: +650C đến +800C 

>800C đến +1100C 

Áp suất hoạt động 9.1 bar 

Áp suất vận hành tối đa (thời gian ngắn) Tối đa 12.5 bar 

Môi trường Không khí  

Rò rỉ cho phép ở áp suất vận hành 

1. Tại 00C đến +850 C - Vn ≤ 20cm3/phút 

2. Tại -10C đến - 150 C - Vn ≤ 50cm3/phút 

3. Tại -160C đến - 300 C - Vn ≤ 750cm3/ phút 

4. Tại -310C đến - 400 C - Vn ≤ 1000 cm3/ phút 

Đường kính định danh ≥ 5.5 mm 

 

Gia nhiệt 

 

Nhiệt độ chuyển đổi 
1. ON +70C ± 60C 

2. OFF +29.50C ± 30C 

Điện áp  24V DC 

Công suất 100W bởi 24V 

 

Bảng áp suất (bar) 

 

Áp suất ngắt 9.1± 0.2 S/C 

Dãy chuyển đổi 1.0+0.4 

Áp suất mở của van an toàn 13.0+4 C/C 

Kết nối 21 22 23 24 

Áp suất mở 6.5–0.3 S/C 7.2–0.3 S/C 

Áp suất tĩnh ≥4.5 C/C ≥4.5 C/C 

 

 


